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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN
HÓA HỌC 11 – BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
CHƯƠNG 2
BÀI 4: NITROGEN 
I. TRẮC NGHIỆM (20 CÂU):
Nhận biết: 10 câu 

Câu 1: Liên kết trong phân tử nitrogen là 

A. Liên kết ion. 




B. Liên kết cho nhận 

C. Liên kết cộng hóa trị không phân cực . 
D. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Câu 2: Nguyên tố nitrogen có cấu hình electron: 1s22s22p3. Số electron hóa trị trong nguyên tử là  

A. 3 


B. 3 


C. 4 . 


D. 5
Câu 3: Ở nhiệt độ thường, nitrogen khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do 

A. nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ. 
B. nitrogen có độ âm điện lớn nhất trong nhóm. 

C. phân tử nitrogen có liên kết ba khá bền. 
D. phân tử nitrogen không phân cực.

Câu 4: Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử?


A. N2 + O2 → 2NO
B. N3 + 3H2 [image: image12.png].
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 2NH3

C. N2 + 6Li → 2Li3N
D. N2 + 3Ca → Ca3N2
Câu 5: Khi có sấm chớp khí quyển sinh ra chất: 

A. CO     

B. NO.          

C. H2O.
      

D. NH3

Câu 6: Cho các phản ứng sau: N2 + O2 ( 2NO  và  N2 + 3H2 ( 2NH3. Trong hai phản ứng trên thì nitơ

A. chỉ thể hiện tính oxi hóa.


B. chỉ thể hiện tính khử.

C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa.
D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

Câu 7: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitrogen bằng phương pháp dời nước vì:


A. N2 nhẹ hơn không khí.                   
B. N2 rất ít tan trong nước.


C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy.      
D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.

Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải của nitrogen
A. Tổng hợp NH3



B. Bảo quản thực phẩm
C. Điều chế nước đá khô


D. N2 lóng dùng để lưu trữ tế bào gốc

Câu 9: Cho khí N2 tác dụng với H2 thu được NH3. Tên gọi của NH3 là 
A. Nitrogen monoxide 



B. Hydrogen nitrogen 


C. Ammonia 




D. Nitric acid
Câu 10: Phát biểu không đúng về nitrogen  là

A. Nitrogen thuộc nhóm VA nên có hóa trị cao nhất là 5.

B. Nguyên tử nitrogen có 5 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 2s và 2p .

C. Nguyên tử nitrogen có 3 electron độc thân.

D. Nguyên tử nitrogen có khả năng tạo ra ba liên kết cộng hoá trị với nguyên tố khác.

Thông hiểu: 5 câu 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Liên kết trong phân tử N2 là liên kết công hóa trị không phân cực

B. Trong phân tử, mỗi nguyên tử nitrogen còn một cặp electron riêng

C. Nitrogen tan nhiều trong nước

D. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nitrogen có 3 electron độc thân

Câu 2: Cho các nhận định sau:

(1) Phân tử nitrogen chứa liên kết ba rất bền nên ở điều kiện thường nitơ trơ về mặt hóa học, nitrogen chỉ tham gia phản ứng khi ở điều kiện nhiệt độ cao hoặc có tia lửa điện.

(2) Tính chất hóa học của nitơ là vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

(3) Nitrogen không duy trì sự hô hấp và sự cháy

(4) Vị trí của nitrogen trong bảng tuần hoàn là: thuộc chu kỳ 2 nhóm IIIA.

Số nhân định đúng là:

A. 2

          B. 3


C. 4


D. 5

Câu 3: Cho 4,958 lít khí N2 (đkc) tác dụng với H2 dư thu được 1,7gam NH3. Tính hiệu suất của phản ứng  là

A. 20%                     B. 40%                       C. 50%                     D. 25%
Câu 4: Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 bị giảm nếu

A. giảm áp suất, tăng nhiệt độ.

B. giảm áp suất, giảm nhiệt độ.

C. tăng áp suất, tăng nhiệt độ.


D. tăng áp suất, giảm nhiệt độ.

Câu 5: Cho 4,958 lít khí N2 (đkc) tác dụng với H2 dư thu được m gam NH3. Giả sử hiệu suất phản ứng là 100%. Giá trị của m là 
A. 3,4 gam 

B. 2,4 gam 

C. 1,7 gam 

D. 6,8
 gam
Vận dụng 3 câu 

Câu 1. Cho hỗn hợp A gồm N2 và H2 ( tỉ lệ mol 1:3), tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, sau phản ứng thu được hỗn hợp B có tỉ khối dA/B= 0,7. Hiệu suất phản ứng là:

A. 55%                         B. 60%                             C. 80%                        D. 75%

Hướng dẫn giải : 
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Câu 2.  Tổng thể tích ở đkc N2 và H2 (tỷ lệ mol tương ứng là 1:3) cần để điều chế 51 kg NH3 biết hiệu suất phản ứng đạt 25% là 


  
A. 594,96 lít

B. 573,6 lít

C. 716,8 lít

D. 134,4 lít

Hướng dẫn giải : 
Ta có: 
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Câu 3. Cho hỗn hợp A gồm N2 và H2 ( tỉ lệ mol 1:3), tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, sau phản ứng thu được hỗn hợp B có tỉ khối dA/B= 0,7. Hiệu suất phản ứng là:

A. 55%                         B. 60%                          C. 80%                        D. 75%

Hướng dẫn giải : 
Ta có 
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Vận dụng cao: 2 câu 

Câu 1: Cho 1 hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 được nạp vào 1 bình kín giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất giảm 26,4% áp suất ban đầu. Biết tỉ lệ số mol của hydrogen đã phản ứng là 49,5%. Thành phần phần trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu là:

A. 25%; 75% 

B. 46%; 54% 

C. 26%; 74% 

D. 20%; 80%
Hướng dẫn giải :
Ta có 
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Câu 2: Thực hiện phản ứng giữa 8 mol H2 và 6 mol N2 với bột sắt làm xúc tác. Hỗn hợp sau phản ứng cho qua dung dịch H2SO4 loãng dư c̣òn lại 12 mol khí. Tính hiệu suất phản ứng. (Thể tích các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

A. 24%.

B. 36%.


C. 18,75%.

D. 35,5%.   
Hướng dẫn giải;
Ta dễ thấy phản ứng phải tính hiệu suất theo H2 và dung dịch axit sẽ giữ NH3.

Giả sử số mol H2 phản ứng là 3a 
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II. BÀI TẬP PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Viết 2 phương trình hóa học chứng minh nitrogen vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa

Hướng dẫn giải: 

(1) N2 + O2 → 2NO  

(2)  N2 + 3H2 → 2NH3.

Câu 2: Viết công thức electron, công thức cấu tạo của N2

Hướng dẫn giải: 

Câu 3. Chỉ ra các phản ứng trong sơ sồ sau là phản ứng oxi hóa khử
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Hướng dẫn giải: 

Phản ứng (1), (2), (3), (5)
Câu 4. Cho phản ứng: N2(g) + 3H2(g) 
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 2NH3           ∆H < O
Để tăng hiệu suất phản ứng thì chúng ta phải tác động áp suất và nhiệt độ vào hệ trên như thế nào? Vì sao

Hướng dẫn giải: 

- Phản ứng tỏa nhiệt nên phải giảm nhiệt độ ( 450oC)

- Số mol khí ở VT nhiều hơn nên phải tăng P

Câu 5.  Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 1,9565. Tính của phản ứng tổng hợp NH3 ?

Hướng dẫn giải: 

Sơ đồ đường chéo 
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
_1744287414.unknown

_1744288199.unknown

